ĐỀ ÔN TẬP NGHỈ DỊCH TUẦN 12
Thứ hai ngày 20 tháng 4 năm 2020
TOÁN
1. Điền vào chỗ chấm:
    1,2 giờ = ………..phút                                              2,5 phút = ……………..giây
    67 phút = …….giờ……phút                                     320 giây =……….phút……giây
     3,6 năm = ……tháng                                                3 giờ 45 phút = ………giờ
2. Người ta quét vôi một căn phòng hình hộp chữ nhật có chiều dài 9m, chiều rộng 4m, chiều cao 3,5m. Diện tích các cửa là 6,8 m2. Tính diện tích cần quét vôi. Biết rằng người ta chỉ quét phía trong căn phòng và trần nhà.
3. Một bể nước dạng HHCN có chiều dài 2m, chiều rộng 1,5m và chiều cao 1m. Hiện bể không có nước. Người ta mở vòi nước cho chảy vào bể, mỗi giờ được 500dm3. Hỏi sau mấy giờ thì bể đầy?

4. Một bể nước hình hộp chữ nhật có kích thước đo trong lòng bể là: dài 40dm, rộng 30dm, cao 18dm và 80 thể tích của bể đang có nước. Hỏi:
a) Trong bể chứa bao nhiêu lít nước ?
b) Mức nước trong bể cao bao nhiêu đề - xi – mét ?

TIẾNG VIỆT
Đọc bài văn sau:
[bookmark: _GoBack]Vườn chuối
       Cạnh ao cá nhà bà ngoại, cậu Chiêm trồng một vườn chuối, phần lớn là chuối tiêu. Chuối mẹ, chuối con mọc kề bên nhau, che chở cho nhau giữa vùng đất đầy nắng gió. Thân chuối tròn, có nhiều bẹ cuộn lại. Bẹ ngoài cùng có màu tía hoặc màu tím sẫm. Lá chuối to, thuôn dài, tựa như những tấm lụa màu xanh biếc, phấp phới bay. Đọt chuối cuộn lại như một cây bút lông khổng lồ, mập mạp, lúc nào cũng rung rung như đang vẽ lên trời. Dưới gốc, chuối con ngoan ngoãn đứng núp bên chuối mẹ. Cây chuối mẹ dịu hiền, dang cánh tay to lớn ra bảo vệ cho đàn con đông đúc của mình. Bông hoa chuối màu đỏ sẫm, ấp ủ bên trong biết bao nhiêu nải chuối non bé xíu như ngón tay em bé. Lúc nào ra thăm vườn em cũng thấy ong bướm dập dìu, lượn vòng hút mật hoa. Có nhiều cây chuối mẹ thân còng lại vì mang một buồng chuối hàng chục nải, quả to bằng cổ tay. Bà ngoại sống nhờ vào vườn rau, vườn chuối. Chuối xanh bà nấu bún ốc, bún đậu ngon tuyệt còn những nải chín bà dành phần cho con cháu. Quanh năm suốt tháng, cây chuối thảo hiền đã đền đáp công ơn khó nhọc chăm bón của bà bằng bao nhiêu trái ngọt lành.
Khoanh vào câu trả lời đúng:
1. Phần lớn chuối được trồng trong vườn là giống chuối nào?
a) Chuối tiêu
b) Chuối tây
c) Chuối lá
2. Tác giả đã miêu tả những bộ phận nào của cây chuối?
a) Thân, cành, lá, rễ
b) Thân, bẹ, đọt, hoa, quả
c) Thân, lá, hoa, quả
3. Khi miêu tả lá chuối, tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?
a) So sánh
b) Nhân hóa
c) Nhân hóa và so sánh
4. Hãy ghi lại một hình ảnh nhân hóa mà em thích.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Tìm câu ghép có trong bài , dùng gạch chéo phân cách các vế câu, khoanh tròn quan hệ từ (nếu có) và xác định CN và VN của câu ghép đó.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Ghi lại những từ láy có trong bài:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Nêu cấu tạo của bài văn miêu tả cây cối.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………




















ĐỀ ÔN TẬP NGHỈ DỊCH TUẦN 12
Thứ ba ngày 21 tháng 4 năm 2020
TOÁN
Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ trống:


    a/     2,5 m = ………. dm                            b/     1 giờ 12 phút =  ……….  giờ



            3 m4 dm= ……  m                                     2 ngày 4 giờ =   ………   giờ
	4dm3 37cm3 = ........ cm3				        ¾  giờ      = ........... phút

Bài 2:   Một khối gỗ hình hộp chữ nhật chiều dài 1,5 m; chiều rộng 0,4 m; chiều cao 3dm.  Cứ 0,5dmgỗ cân nặng 425 gam. Hỏi khối gỗ đó cân nặng bao nhiêu kg?
Bài 3. Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước lần lượt là 4 dm; 6 dm và 4 dm. Hiện trong bể đã chứa 58 lít nước. Hỏi cần phải đổ thêm vào bể bao nhiêu lít nước nữa để bể chứa đầy nước?
Bài 4: Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước trong lòng bể là: Chiều dài 1,2m; chiều rộng 0,9m; chiều cao 1m. 

a/ Hỏi bể chứa được bao nhiêu lít nước? ( 1dm= 1lít)

b/ Hiện mực nước trong bể cao bằng  chiều cao của bể. Hỏi trong bể có bao nhiêu lít nước?
					TIẾNG VIỆT
Bài 1: Tìm cặp quan hệ từ thích hợp với chỗ trống trong từng câu sau:
a).......mấy tháng nay chẳng có lấy một hạt mưa nào,.......vườn chuối sau nhà bị táp khô hết lá.
b)........mai trời vẫn thế này,........hội thả diều làng mình đến phải hoãn mất.
c)........trời mưa rất to,.......các bạn vẫn đến đông đủ và đúng giờ.
d)....... trời mưa rất to,.......các đường đến nhà bạn Lan đều bị ngập nước

Bài 2. Tìm và gạch dưới quan hệ từ rồi cho biết chúng biểu thị quan hệ gì?
a. Bạn Hà chẳng những học giỏi mà bạn ấy còn ngoan ngoãn.
Biểu thị quan hệ: …………………………………………
b. Tuy chúng ta đã tận tình giúp đỡ Khôi nhưng bạn ấy vẫn chưa tiến bộ.
Biểu thị quan hệ: ……………………………………………
c. Nếu trời mưa thì ngày mai chúng ta không đi cắm trại.
Biểu thị quan hệ: ……………………………………………
d. Nhờ bạn Minh giúp đỡ mà kết quả học tập của Thắng tiến bộ rõ.
Biểu thị quan hệ: ………………………………………………
e. Mặc dù nhà rất xa nhưng bạn An chưa bao giờ đi học trễ.
Biểu thị quan hệ: ………………………………………………







ĐỀ ÔN TẬP NGHỈ DỊCH TUẦN 12
Thứ tư ngày 22 tháng 4 năm 2020
TOÁN
Bài 1: Đặt tính rồi tính: 
a) 3 giờ 9 phút  + 8 giờ 12 phút            b) 13 giờ 27 phút  + 6 giờ 45 phút
c) 7 năm 9 tháng + 3 năm 4 tháng         d) 5 ngày 18 giờ + 4 ngày 45 giờ
Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
	a) 2cm3 = ...............dm3
	b) 1 giờ 15 phút = ...................giờ

	3m3 4dm3  = ..............m3
	    18 phút  = .....................giờ

	3,05 m3 = .................dm3
	     40 phút = ..................giờ

	3,02m3 = ...........m3...................cm3
	     2 giờ =.....................phút


Bài 3: Một hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh là 960 cm3, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài, chiều cao là 12 cm. Tính thể tích hình hộp chữ nhật đó.
Bài 4: Một người làm xong công việc thứ nhất hết 1 giờ 42 phút, nghỉ giải lao12 phút, người đó làm công việc thứ hai hết 1,6 giờ. Hỏi kể cả nghỉ giải lao, người đó đã làm hai công việc hết tất cả bao nhiêu lâu?

TIẾNG VIỆT
Đọc thầm bài:                             HOA SỮA
	Hoa sữa thơm về đêm.
	Dáng hoa li ti lăn tăn. Sắc hoa dìu dịu như tên hoa. Hương hoa say ngây ngất. Ai có dịp đi giữa hai hàng cây hoa sữa, sẽ có cảm giác như mình đang lội giữa dòng sông thơm trôi êm ả.
	Quyện lấy không khí, hương hoa lúc đậm lúc thoang thoảng như rót từ trên cành cao xuống, như trôi trong không trung rồi hòa tan trong bóng đêm. Cảm giác ấy chỉ thấy được trong khung cảnh yên tĩnh, chỉ có mình với hoa.
	Em bâng khuâng – hoa sữa ban ngày đi đâu ấy nhỉ?
	Hoa sữa thì thầm: “Mình vẫn ở trên cành cùng vòm lá. Mình vẫn tỏa hương. Nhưng vì lúc ồn ào náo nhiệt trên đường, hàng cây đã xua đẩy hương hoa của mình bay lên khắp nắng và gió, không làm cho hương hoa thơm lan tỏa, êm trôi được”.
	Không ai nhìn thấy hương hoa. Nhưng nghe hương hoa đi đến rất nhẹ.
	Có phải hoa sữa không thích nô đùa?
	Khi nô đùa thì không nghe rõ âm thanh, tiếng động, mắt không nhìn rõ những màu sắc, hình ảnh, quang cảnh xung quanh và ngay bên cạnh.
Khoanh tròn chữ cái đặt trước ý trả lời đúng:
1. Mùi thơm của hoa sữa rõ nhất vào lúc nào?
	a. Buổi sáng
	b. Buổi trưa
	c. Buổi chiều
	d. Buổi tối
2. Dòng nào dưới đây không trực tiếp mô tả hương hoa sữa?
	a. Hai hàng cây hoa sữa tạo ra một dòng sông thơm trôi êm ả.
	b. Cảm giác về hương thơm chỉ có được trong khung cảnh yên tĩnh, chỉ có       mình với hoa.
	c. Hương hoa lúc đậm lúc thoang thoảng như ai đó rót từ trên cao xuống.
	d. Hương hoa quyện lấy không khí trôi trong không trung rồi hòa tan trong bóng đêm.
3. Vì sao ban ngày không thấy mùi hoa sữa?
	Hãy viết câu trả lời của em:....................................................................................
...........................................................................................................................................
4. Câu văn cuối bài nhằm nói lên điều gì? 
	a. Vô tâm thì không thể cảm nhận được những vẻ đẹp xung quanh ta.
	b. Mùi hương hoa sữa không dành cho những ai thích nô đùa ồn ào náo nhiệt.
	c. Khi nô đùa thì sẽ làm cho người khác không nghe rõ âm thanh, tiếng động.
	d. Khi nô đùa sẽ không nghe rõ âm thanh, không nhìn rõ các sự vật quanh ta.
5. Tác giả đã sử dụng nghệ thuật nào để miêu tả hoa sữa?
	a. So sánh           
	b. Nhân hóa
	c. Nhân hóa và so sánh
6. Trong đoạn “Hoa sữa.........trôi êm ả) có những quan hệ từ nào?
Viết câu trả lời của em:...........................................................................................
................................................................................................................................
7. Viết 2 câu ghép biểu thị quan hệ điều kiện (giả thiết) – kết quả về loài hoa mà em yêu thích.



















ĐỀ ÔN TẬP NGHỈ DỊCH TUẦN 12
Thứ năm ngày 23 tháng 4 năm 2020
PHIẾU TOÁN
Bài 1: Đặt tính rồi tính
12 giờ 26 phút + 9 giờ 19 phút 				3 ngày 14 giờ + 5 ngày 5 giờ
5 năm 8 tháng + 2 năm 9 tháng				4 ngày 19 giờ + 7 giờ 12 phút
Bài 2: Trong một cuộc đua xe đạp, vận động viên về nhất chạy mất 2 giờ 15 phút, vận đông viên  về nhì chạy nhiều hơn là 2 phút 30 giây. Hỏi vận động viên về nhì chạy mất bao lâu ?

Bài 3: Buổi sáng học giờ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 45 phút. Buổi chiều học nhiều hơn buổi sáng 20 phút. Hỏi cả hai buổi học hết bao lâu ?

Bài 4: Một cái bình thủy tinh có dạng hình hộp chữ nhật, đáy là hình vuông cạnh 10 cm, mực nước trong bình cao 20cm. Người ta bỏ một khối kim loại vào bình thì mực nước dâng cao 25,5cm. Tính thể tích khối kim loại đó?

PHIẾU TIẾNG VIỆT


Bài 1: Chuyển các câu đơn sau thành câu ghép có sử dụng quan hệ từ:
a. Lúa lên xanh tốt. Bà con rất vui mừng.
b. Vì nhà Lan ở xa, bạn ấy phải đi xe buýt đến trường
c. Dù cố gắng rất nhiều, cuộc sống của người dân quê tôi vẫn đói nghèo vì lũ lụt.
Bài 2: Em hãy viết một đoạn văn ngắn tả một bộ phận của cây ( lá hoặc hoa, quả, rễ, thân )
















ĐỀ ÔN TẬP NGHỈ DỊCH TUẦN 12
Thứ sáu ngày 24 tháng 4 năm 2020
TOÁN
Bài 1 Viết số thích  hợp vào chỗ chấm.
1 ngày 6 giờ = ................. giờ                       2 giờ rưỡi = .......................giờ.
1 năm 6 tháng = ...............tháng                   365 ngày = ............tuần lễ ..............ngày.
120 tháng = ................năm                           1 giờ 6 phút = ..................phút.
2,5 phút = ……………..giây                        320 giây =……….phút……giây
Bài 2: Đặt tính rồi tính:
a, 8 năm 7 tháng + 20 năm 9 tháng                              4 ngày 19 giờ + 3 ngày 7 giờ
b, 9 phút 15 giây + 6 phút 45 giây                                 6 ngày 5 giờ + 3 ngày 12 giờ
Bài 3: Một bể nước dạng hình lập phương có độ dài một cạnh là 2m. Hiện bể không có nước. Người ta mở vòi nước cho chảy vào bể, mỗi giờ được 500dm3. Hỏi sau mấy giờ thì bể đầy?

Bài 4: Một bể nước hình hộp chữ nhật (HHCN) có kích thước đo trong lòng bể là: dài 40dm, rộng 30dm, cao 18dm và 80 thể tích của bể đang có nước. Hỏi:
a) Trong bể chứa bao nhiêu lít nước ?
b) Mức nước trong bể cao bao nhiêu đề - xi - mét ?

TIẾNG VIỆT
Bài 1.Giải nghĩa của một số từ sau: cơ quan an ninh, an ninh chính trị, an ninh lương thực, an ninh thế giới. Đặt câu với mỗi từ đó. 
Bài 2. Dùng dấu / ngăn cách giữa các vế câu, tìm chủ ngữ, vị ngữ và khoanh tròn vào các quan hệ từ, cặp quan hệ từ trong từng câu ghép sau:
- Không những nó học giỏi Toán mà nó còn học giỏi môn Tiếng Việt.
- Chẳng những nước ta bị đế quốc xâm lược mà các nước láng giềng của ta cũng bị đế quốc xâm lược.
- Không chỉ gió rét mà trời còn lấm tấm mưa.
- Gió biển không chỉ đem lại cảm giác mát mẻ cho con người mà gió biển còn là một liều thuốc quý giúp con người tăng cường sức khoẻ.
Bài 3. Điền từ ngữ vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu ghép chỉ quan hệ tăng tiến:
- Nam không chỉ học giỏi .......................
- Không chỉ trời mưa to ..........................
- Trời đã mưa to .....................................
- Đứa bé chẳng những không nín khóc ......................
- Hoa cúc không chỉ đẹp ...............................
- Phương không những hát hay ...............................
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